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Hướng dẫn về Y tế Công cộng: Sinh hoạt Ngoài trời tại Trường học Khi Đang 
Xảy ra Cháy rừng
Kiểm tra Chỉ số Chất lượng Không khí (Air Quality Index, hoặc AQI) địa phương trực tuyến (www.deq.state.or.us/aqi/index.aspx) và kiểm tra trực quan bên 
ngoài. *So sánh AQI và kết quả kiểm tra tầm nhìn xa để xác định điều kiện không khí trong cộng đồng của quý vị. Sau đó, sử dụng hướng dẫn dưới đây để 
xác định mức độ hoạt động cho học sinh của quý vị.**

Chỉ số Chất 
lượng Không 
khí 

Tỷ lệ Tầm 
nhìn xa 
(Visibility 
Scale)

Giờ ra chơi (15 phút) Giáo dục thể chất (1 giờ) Các sự kiện và hoạt động thể thao (2-3 giờ) 

Tốt 5 dặm 
không có 
khói mù 
đáng chú 
ý trong 
không khí

Đây là một ngày tuyệt vời để 
sinh hoạt ngoài trời!

Đây là một ngày tuyệt vời để sinh hoạt ngoài trời! Đây là một ngày tuyệt vời để sinh hoạt ngoài trời!

Vừa phải 5-15 dặm 
có khói mù 
dễ nhận 
thấy trong 
không khí

Đây là một ngày tốt để cho 
học sinh sinh hoạt ngoài trời.
•	 Theo dõi những học sinh 

nhạy cảm bất thường với ô 
nhiễm không khí vì các triệu 
chứng thở dốc hoặc ho.

•	 Theo dõi những học sinh nhạy cảm bất thường 
với ô nhiễm không khí.

•	 Để ý các triệu chứng thở dốc hoặc ho.
•	 Theo dõi các triệu chứng và giảm hoặc gia tăng 

các hoạt động khi các triệu chứng này phát sinh.

•	 Theo dõi những học sinh nhạy cảm bất thường với ô nhiễm không 
khí.

•	 Để ý các triệu chứng thở dốc hoặc ho.
•	 Tăng thời gian nghỉ ngơi và tạo hoạt động thay thế cho các học 

sinh này nếu cần.
•	 Theo dõi các triệu chứng và giảm hoặc gia tăng các hoạt động khi 

các triệu chứng này phát sinh.
Không lành 
mạnh cho 
các nhóm 
nhạy cảm

3-5 dặm Đây là một ngày khá tốt để 
cho học sinh sinh hoạt  
ngoài trời.
•	 Cho phép các em nhạy 

cảm bất thường với ô 
nhiễm không khí ở lại trong 
lớp nếu các em muốn.

•	 Di chuyển các hoạt động vào bên trong trường 
cho các em học sinh nhạy cảm với ô nhiễm 
không khí.

•	 Chỉ cho các em học sinh khác tham gia vào các 
hoạt động nhẹ nhàng ngoài trời hoặc dời các 
hoạt động vào bên trong trường.

•	 Tăng thời gian nghỉ ngơi và tạo hoạt động thay thế.
•	 Theo dõi các triệu chứng và giảm hoặc ngừng 

hoạt động khi triệu chứng xuất hiện.

•	 Di chuyển các hoạt động vào bên trong trường cho các em học 
sinh nhạy cảm với ô nhiễm không khí.

•	 Chỉ cho các em học sinh khác tham gia vào các hoạt động nhẹ 
nhàng ngoài trời hoặc dời các hoạt động vào bên trong trường.

•	 Tăng thời gian nghỉ ngơi và tạo hoạt động thay thế. 
•	 Theo dõi các triệu chứng và giảm hoặc ngừng hoạt động khi triệu 

chứng xuất hiện.

* Nếu quý vị không thấy sự tương đồng khi so sánh Chỉ số AQI với kết quả kiểm tra tầm nhìn xa của mình, hãy làm theo giải pháp an toàn nhất. Thực hiện theo các khuyến nghị cho kết quả đánh giá tệ hơn.
**Các em học sinh có kế hoạch hành động cho bệnh hen suyễn nên hành động theo kế hoạch một cách chặt chẽ. Các em nên theo dõi hơi thở và mức tiếp xúc với khói từ lửa rừng. Bất cứ ai mắc triệu chứng 

đều nên liên hệ với bác sĩ để được tư vấn thêm. Họ nên gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp.

http://www.deq.state.or.us/aqi/index.aspx
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Chỉ số Chất 
lượng Không 
khí 

Tỷ lệ Tầm 
nhìn xa 
(Visibility 
Scale)

Giờ ra chơi (15 phút) Giáo dục thể chất (1 giờ) Các sự kiện và hoạt động thể thao (2-3 giờ) 

Không lành 
mạnh

1-3 dặm •	 Cân nhắc cho tất cả học 
sinh sinh hoạt trong lớp 
hoặc chỉ cho phép các 
em tham gia vào các hoạt 
động nhẹ nhà ngoài trời.

•	 Di chuyển các hoạt động 
vào bên trong trường cho 
các em học sinh nhạy cảm 
với ô nhiễm không khí.

•	 Di chuyển các hoạt động vào bên trong trường 
cho các em học sinh nhạy cảm với ô nhiễm 
không khí.

•	 Cân nhắc di chuyển tất cả các hoạt động vào 
bên trong trường. 

•	 Cho tất cả học sinh tham gia chỉ các hoạt động 
nhẹ nhàng. 

•	 Tăng thời gian nghỉ ngơi và tạo hoạt động  
thay thế.

Cân nhắc bất kỳ quyết định nào sau đây: 
•	 Hủy sự kiện.
•	 Di chuyển sự kiện vào bên trong trường. 
•	 Hoãn sự kiện.
•	 Di chuyển sự kiện đến khu vực có chất lượng không khí "tốt".

Rất không 
lành mạnh/
nguy hiểm

1 dặm 
hoặc ít hơn

Giữ tất cả học sinh bên trong 
trường.

•	 Di chuyển tất cả các hoạt động vào bên trong 
trường.

•	 Cho tất cả học sinh tham gia chỉ các hoạt động 
nhẹ nhàng. 

•	 Tăng thời gian nghỉ ngơi và tạo hoạt động thay thế.

Thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:
•	 Hủy sự kiện.
•	 Di chuyển sự kiện vào bên trong trường. 
•	 Hoãn sự kiện.
•	 Di chuyển sự kiện đến khu vực có chất lượng không khí "tốt".

* Nếu quý vị không thấy sự tương đồng khi so sánh Chỉ số AQI với kết quả kiểm tra tầm nhìn xa của mình, hãy làm theo giải pháp an toàn nhất. Thực hiện theo các khuyến nghị cho kết quả đánh giá tệ hơn.
**Các em học sinh có kế hoạch hành động cho bệnh hen suyễn nên hành động theo kế hoạch một cách chặt chẽ. Các em nên theo dõi hơi thở và mức tiếp xúc với khói từ lửa rừng. Bất cứ ai mắc triệu chứng đều 

nên liên hệ với bác sĩ để được tư vấn thêm. Họ nên gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp.

Theo dõi các triệu chứng
Khói từ các đám cháy rừng có thể làm cho các triệu chứng hen suyễn trở nên 
tồi tệ hơn. Nó có thể kích hoạt các cuộc tấn công bệnh hen suyễn (asthma 
attacks). Các triệu chứng hen suyễn bao gồm ho, thở dốc, thở khò khè và đau 
ngực. Ngay cả những học sinh không bị hen suyễn cũng có thể có các triệu 
chứng khi tiếp xúc với hàm lượng khói từ lửa rừng ở mức không lành mạnh.

Học sinh bị hen suyễn nên làm theo Kế hoạch Hành động cho Bệnh Hen suyễn 
của các em.  Kế hoạch này sẽ giúp các em nhận định liệu các em có cần phải 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt trong khi tham gia các hoạt động 
ngoài trời hay không. Các vận động viên bị hen suyễn nên có sẵn thuốc hít cứu 
hộ.  Họ nên sử dụng thuốc này đúng theo lời dặn của bác sĩ. Bất cứ ai gặp phải 
các triệu chứng đều nên liên hệ với bác sĩ. Gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp. 
 
 
 

Chỉ số Chất lượng Không khí 
Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) cho biết bầu không khí đang sạch hay bị ô 
nhiễm ở mức độ nào và mức nguy cơ về sức khỏe cao thấp như thế nào. Chỉ 
số AQI phân loại chất lượng không khí dựa trên dữ liệu đo lường không khí do 
các thiết bị giám sát không khí của Bộ Chất lượng Môi trường (Department of 
Environmental Quality, hoặc DEQ) thu thập. Để biết thêm thông tin về Chỉ số 
AQI ở tiểu bang Oregon và cách tính AQI, hãy vào trang www.deq.state.or.us/
aqi/index.aspx.

Tỷ lệ Tầm nhìn xa (Visibility Scale)
Ngoài Chỉ số AQI, quý vị có thể dựa vào tầm quan sát của riêng mình để xác 
định điều kiện không khí trong khu vực. Để kiểm tra bằng phương pháp thị giác:

•	 Đi ra ngoài.
•	 Quay lưng về mặt trời để không bị chói mắt.
•	 Xác định giới hạn của tầm nhìn xa của quý vị bằng cách nhìn vào vật thể 

ở những khoảng cách cụ thể (dặm). Tầm nhìn xa là điểm mà tại đó kể cả 
các vật thể có tương phản cao cũng hoàn toàn biến mất.
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Đóng cửa trường học
Việc đóng cửa trường học là quyết định của mỗi khu học chánh, thường 
được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến ​​với sở y tế địa phương. Tham vấn với 
sở y tế địa phương của quý vị nếu quý vị có thắc mắc về ô nhiễm không khí 
và sức khoẻ.

Thông tin bổ sung
Để tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng về sức khỏe của hiện tượng cháy 
rừng, hãy vào trang http://public.health.oregon.gov/Preparedness/
Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx.

Tham vấn với cơ quan y tế địa phương hoặc bộ lạc của quý vị nếu quý vị có 
thắc mắc về ô nhiễm không khí và sức khoẻ.

Trẻ em và ô nhiễm không khí
Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với khói vì hệ thống hô hấp của chúng vẫn 
đang phát triển. Ngoài ra, đường thở của các em nhỏ hơn, và chúng 
hít thở nhiều không khí hơn cho mỗi cân nặng của cơ thể. Những em 
thường nhạy cảm hơn với ô nhiễm không khí là những em bị: 
• Hen suyễn    • Nhiễm trùng đường hô hấp    • Bệnh phổi hoặc tim
Phụ huynh của những em này nên làm theo lời khuyên của bác sĩ về cách 
phòng ngừa và điều trị các triệu chứng. Phụ huynh cũng nên theo dõi dự 
báo khói để biết khi nào cần hạn chế các hoạt động của con mình.
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SỞ Y TẾ CÔNG (PUBLIC HEALTH DIVISION) 
Cơ quan An ninh Y tế, Chuẩn bị và Ứng phó 
Điện thoại: 971-673-1315 
Fax: 971-673-1309

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc một 
hình thức khác. Liên hệ với Cơ quan An ninh Y tế, Chuẩn bị và Ứng phó (Health Security, 
Preparedness and Response) theo số 971-673-1315 hoặc email health.security@state.or.us. 
Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711.

Trang web của OHA: http://public.health.oregon.gov/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx 
Facebook của OHA: www.facebook.com/OregonHealthAuthority 
Twitter của OHA: www.twitter.com/OHAOregon

http://public.health.oregon.gov/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx
http://public.health.oregon.gov/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx
mailto:health.security%40state.or.us?subject=
http://www.facebook.com/OregonHealthAuthority
http://www.twitter.com/OHAOregon

